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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI CHÚ

1 0139870062 TRỊNH THU HƯƠNG Nữ 29/08/2010 THCS Kim Lũ

2 0138955964 NGUYỄN QUỲNH CHI Nữ 30/06/2010 THCS Xuân Giang

3 0138955135 HÀ XUÂN TRƯỜNG Nam 22/10/2010 THCS Xuân Giang

4 0132436572 NGUYỄN THANH NGA Nữ 10/03/2010 THCS Mai Đình

5 0118501451 NGUYỄN THỊ HẢI ANH Nữ 21/07/2010 THCS Tiên Dược

6 0118088547 PHẠM THỊ HUYỀN MY Nữ 23/08/2010 THCS Xuân Nộn

7 0117987849 LÊ ÁNH TUYẾT Nữ 18/09/2010 THCS Kim Lũ

8 0117761837 LÊ KIỀU ANH Nữ 05/03/2010 THCS Liên Hà

9 0117952999 NGUYỄN MAI ANH Nữ 17/05/2010 THCS Đông Xuân

10 0117116016 NGUYỄN MẠNH QUỲNH Nam 30/05/2010 THCS Mai Đình

11 0117943694 NGUYỄN KIỀU TRANG Nữ 22/05/2010 THCS Đông Xuân

12 4035088130 PHAN THỊ THÙY LINH Nữ 24/09/2010 THCS Nguyên Khê

13 0117893525 ĐẶNG THÁI HÀ Nữ 23/05/2010 THCS Mai Đình

14 0117985942 DƯƠNG LINH GIANG Nữ 29/07/2010 THCS Kim Lũ

15 0117943502 ĐẶNG HỒNG KHANH Nam 13/11/2010 THCS Đông Xuân

16 0118088149 DƯƠNG NGỌC AN Nam 25/12/2010 THCS Xuân Nộn

17 0118088084 NGUYỄN TRỌNG HIẾU Nam 17/09/2010 THCS Xuân Nộn

18 0135094448 NGUYỄN THU PHƯƠNG Nữ 08/12/2010 THCS Xuân Nộn

19 0139759680 NGUYỄN QUỲNH ANH Nữ 25/08/2010 THCS Tiên Dược

20 0139759925 NGUYỄN VŨ GIANG NAM Nam 16/03/2010 THCS Tiên Dược

21 0134316965 ĐINH NGỌC ÁNH Nữ 08/07/2010 THCS Thụy Lâm

22 0117760318 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHƯ Nữ 29/08/2010 THCS Thụy Lâm

23 0134510344 DƯƠNG ANH TÙNG Nam 14/12/2010 THCS Liên Hà

24 0117985913 NGUYỄN LAN ANH Nữ 30/12/2010 THCS Kim Lũ

25 0118007184 LÊ BẢO CHI Nữ 06/10/2010 THCS Đông Xuân

26 0134317096 ĐẶNG TRƯỜNG GIANG Nam 11/09/2010 THCS Thụy Lâm

27 0118482986 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 15/07/2010 THCS Thụy Lâm

28 0139759762 ĐÀO TRỌNG QUYẾT Nam 19/12/2010 THCS Tiên Dược

29 0117943572 NGUYỄN ĐỨC TRÍ Nam 23/12/2010 THCS Đông Xuân

30 0134317082 PHẠM HOÀNG PHÚC Nam 16/09/2010 THCS Thụy Lâm

31 0118088633 NGUYỄN THỊ UYÊN Nữ 21/12/2010 THCS Xuân Nộn

32 0138955980 NGUYỄN PHƯƠNG NAM Nam 11/04/2010 THCS Xuân Giang

33 0118501457 VŨ THỊ HẰNG NGA Nữ 02/03/2010 THCS Tiên Dược

34 0117989355 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 03/10/2010 THCS Kim Lũ

35 0117989534 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ 30/10/2010 THCS Kim Lũ

36 0138955989 VƯƠNG THỊ THỦY TIÊN Nữ 15/08/2010 THCS Xuân Giang

37 0117985905 NGUYỄN THANH VÂN Nữ 24/11/2010 THCS Kim Lũ

38 0138954413 HOÀNG QUỲNH ANH Nữ 02/07/2010 THCS Xuân Giang

39 0117943622 NGÔ HẢI ANH Nữ 25/09/2010 THCS Đông Xuân

40 0118067278 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC Nữ 05/04/2010 THCS Thụy Lâm

41 0117943659 NGUYỄN MINH NHẬT Nam 05/09/2010 THCS Đông Xuân

42 0139759940 DƯƠNG THỊ ANH THƯ Nữ 09/04/2010 THCS Tiên Dược

43 0139759948 NGUYỄN QUỐC TUẤN Nam 24/12/2010 THCS Tiên Dược

44 0118082495 TRẦN HẢI YẾN Nữ 03/04/2010 THCS Mai Đình

45 0117943550 NGUYỄN TÂM NHƯ Nữ 01/05/2010 THCS Đông Xuân

46 0118501523 NGUYỄN DIỆU OANH Nữ 19/10/2010 THCS Tiên Dược
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